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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

PID Proportional Integral Derivative 

/ t Đạo hàm riêng theo thời gian 

/ , ,x y z  Đạo hàm riêng theo không gian x, y, z 

vI  Đối lƣu 

J  Truyền dẫn. 

D  Hệ số khuếch tán [m
2
/s]. 

C Mật độ [kg/m
3
]. 

eJ  Dòng năng lƣợng [W/m
2
] 

0J  Mô men quán tính 

 Tốc độ góc 

 Thế năng. 

u Nội năng 

 Hệ số dẫn nhiệt. [Wm
-1o

C
-1

]. 

a Hệ số dẫn nhiệt độ. [m
2
s

-1
] 

 Hệ số nhớt động học [Ns/m
2
]. 

P Áp suất [N/m
2
] 

xv Lƣợng vào. 

xR Lƣợng ra. 

t Nhiệt độ thực của vật [
0
C] 

t* Nhiệt độ yêu cầu của vật nung [
0
C] 

 Thời gian nung [s]. 
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l  Chiều dầy của thỏi [m]. 

T Nhiệt độ kim loại [
0
C] 

Q Dòng nhiệt [ W(m
2
)

-1
 ] 

C1 , C2 
Hệ số bức xạ [ W(m

2
)

-1
K

-4 
]. 

k1, k2,  Hệ số truyền nhiệt đối lƣu [ W(m
2
)

-1 
C

-1
]. 

Tp1, Tp2 Nhiệt độ khí trong lò [
0
C] 

βsp, βm Các hệ số ghi ảnh hƣởng hấp thụ 

s  Bức xạ 

k  Đối lƣu 

h Chiều dầy của mối lớp 

1 , 2  Hệ số truyền nhiệt tổng cộng bên ngoài 

Cn Hệ số bức xạ quy dẫn 

Fm, Fs Diện tích mặt bức xạ của vật liệu tƣờng lò [m
2
] 

εm, εp Độ đen của vật liệu và của khí 

T1  T7 Nhiệt độ các lớp [
0
C ] 

WPID(P) Hàm truyền bộ điều khiển PID 

mK  Hệ số khuếch đại 

Ti Hằng số thời gian tích phân 

TD Hằng số thời gian vi phân 
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